	Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1.1. Giới thiệu về dự án
a. Tên dự án: Dự án Đầu tư duy trì sản xuất mỏ 2025- Công ty Than Nam Mẫu
b. Bên mời thầu: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam - Công ty than Nam Mẫu-TKV.
c. Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Nam Mẫu-TKV.
d. Nguồn vốn: 
Vốn vay thương mại: Vốn vay thương mại và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của Công ty Than Nam Mẫu - TKV.
e. Quyết định:
[bookmark: _GoBack]- Quyết định số: 195/QĐ-TNM ngày 23/4/2025 về việc phê duyệt Dự án Đầu tư duy trì sản xuất mỏ năm 2025 - Công ty Than Nam Mẫu.
Quyết định số: 356/QĐ-TNM ngày 22/7/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư duy trì sản xuất mỏ năm 2025 – Công ty Than Nam Mẫu
- Quyết định số: 208/QĐ-TNM ngày 5/5/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư duy trì sản xuất mỏ năm 2025- Công ty Than Nam Mẫu.
Quyết định số: 373/QĐ-TNM ngày 28/7/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh và bổ sung Dự án Đầu tư duy trì sản xuất mỏ năm 2025- Công ty Than Nam Mẫu.
f. Địa điểm xây dựng: 
- Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh.
g. Quy mô xây dựng: 
[bookmark: _Hlk165454500]Đầu tư mới 04 nhóm thiết bị bao gồm: Thiết bị phục vụ khai thác; Thiết bị phục vụ vận tải trong lò; Thiết bị cung cấp điện; Thiết bị phục vụ, phụ trợ (có biểu chi tiết kèm theo).
1.1.2. Giới thiệu về gói thầu
- Phạm vi công việc của gói thầu bao gồm: 
+ Cung cấp các thiết bị: 01 Bộ Máy kiểm định giàn chống thủy lực
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng đồng bộ đầy đủ chi tiết, xuất xứ, mã hiệu, hãng sản xuất rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất được sản xuất năm 2025 trở đi. Đối với các hàng hoá thiết bị/chi tiết thiết bị có yêu cầu kiểm định, thí nghiệm hiệu chỉnh phải được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận kiểm định, thí nghiệm hiệu chỉnh theo quy định.
- Các Thiết bị có yêu cầu tiêu chuẩn sản xuất (có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp).
- Tất cả các chi tiết của thiết bị phải được sơn lót, sơn phủ hoàn chỉnh (kể cả bulông chân máy) theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất, nước sản xuất.
- Thiết bị có độ bền lớn, tuổi thọ và hiệu suất cao, vận hành an toàn, làm việc liên tục lâu dài.
- Thiết bị được chế tạo thuận lợi cho vận hành và bảo dưỡng.
- Thiết bị phải được nhiệt đới hoá theo điều kiện môi trường Việt Nam.
- Thiết bị phải được đơn vị cung cấp khắc chữ “NM” trên mỗi sản phẩm.
	- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật: 
	+ Cam kết thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (hoặc đại lý được nhà sản xuất ủy quyền) đối với các thiết bị chào thầu.
	+ Các thiết bị nhà thầu cung cấp phải có Catalogue kèm bản dịch và hình ảnh của từng loại (đối với hàng hoá sản xuất ngoài nước Việt nam); Thuyết minh tính năng kỹ thuật và hình ảnh của các thiết bị (đối với hàng hoá sản xuất trong nước Việt Nam).
	+ Tài liệu chứng nhận an toàn do tổ chức có thẩm quyền cấp theo quy định của quốc gia sản xuất hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (Đối với các thiết bị có yêu cầu)
	+ Nhà thầu cần cung cấp những tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất để chứng minh thông số kỹ thuật của thiết bị trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu. 
(Toàn bộ tài liệu tiếng nước ngoài nhà thầu phải gửi kèm theo một bản dịch sang tiếng Việt Nam của đơn vị dịch thuật, có ký tên đóng dấu của đơn vị dịch thuật. Việc tranh chấp, không làm rõ nội dung hồ sơ dự thầu dẫn đến chậm tiến độ xét duyệt kết quả đấu thầu thì nhà thầu vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm dẫn chiếu theo Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành).
1.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Ngoài việc thiết bị đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nêu tại mục 1.2 phía trên, Thiết bị hàng hoá do nhà thầu chào phải đáp ứng thông số, đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh thiết bị hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ, đáp ứng với các yêu cầu dưới đây (kèm theo tài liệu kỹ thuật của hàng hóa và các chỉ dẫn nội dung đáp ứng ở mục nào trong tài liệu kỹ thuật):

	TT
	Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật yêu cầu

	I
	Máy kiểm định giàn chống thủy lực
	Số lượng: 01 máy

	1
	Yêu cầu chung
	

	-
	Năm sản suất
	2025

	-
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Xuất xứ
	Nhà thầu nêu rõ

	2
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	

	-
	Áp lực thử
	≥ 3000 kN

	-
	Kích thước máy (DxRXC) mm
	(5600 x 2000 x 4000) ± 50 mm

	
-
	
Vật liệu chế tạo khung máy
	Khung máy chế tạo bằng thép hình ≥ H250, thép tấm dày từ 10 ÷ 200 mm hoặc loại vật liệu tương đương.

	
-
	
Tấm gia tải (DxRxC) mm
	- Kích thước: (3000x1200x200) ± 50mm
- Vật liệu chế tạo: Thép tấm hàn kết cấu hoặc thép đúc nguyên khối.

	




-
	




Kích thủy lực
	· Số lượng: ≥ 18 cái
· Đường kinh xi lanh: ≥ 140mm
· Hành trình: ≥ 800mm
· Tải trọng làm việc: ≥ 400 tấn
· Tải trọng thiết kế 01 xi lanh ≥ 27 Tấn
· Vật liệu mạ piston: Mạ hợp kim kẽm - Niken hoặc loại tương tương.
Vật liệu chế tạo xi lanh và piston bằng thép 27MnSi hoặc loại tương đương.

	
-
	
Hệ thống ống thủy lực
	Ống cao su chịu áp lực đường kính trong ≥ 10mm đồng bộ theo máy; kết cấu ống ≥ 04 lớp bố thép; Áp lực ≥ 70Mpa;

	
-
	
Hệ thống van điều khiển, đồng hồ hiển thị áp lực
	· Van cầu đường kính ≥ 10mm, số lượng: ≥18 cái
· Đồng hồ đo áp lực ngâm dầu 0-:- 25 Mpa, số lượng: ≥ 18 cái
· Đồng hồ đo áp suất ≥ 400 bar, loại chân đứng có dầu.

	3
	Hệ thống tủ (bàn) điều khiển
	Số lượng: 01 bộ

	


















3.1
	


















Cấu tạo và chức năng cơ bản
	· Tủ điều khiển dạng bàn kiểm tra có các nút điều khiển thao tác, điều khiển kiểm định trên mặt Tap-lô, bên trong tủ điện điều khiển chia làm nhiều khoang lắp các thiết bị: Thiết bị thủy lực, thiết bị điện điều khiển, máy tính, đồng hồ áp suất cơ, đồng hồ áp suất có tín hiệu điều khiển dạng 3 kim, thiết bị đếm số lần/chu trình kiểm định, thiết bị điều khiển tự động PLC...
· Sử dụng điện áp: 380V- 415V, 3pha, 50Hz.
· Công suất đóng cắt, bảo vệ ≥ 37kW.
· Chức năng tổng quát:
- Tủ điều khiển thiết bị kiểm định có giám sát lưu đồ áp suất thử tải và điều khiển hệ thống xy lanh thuỷ lực theo chương trình cài đặt, quy trình cài đặt.
* Chức năng cụ thể:
· Chức năng điều khiển kiểm định tự động:
+ Hoạt động theo chu trình đã thiết lập sẵn về thử tải, kiểm định.
+ Chức năng giám sát, ghi – lưu lưu đồ áp suất theo các lần kiểm định
+ Kết xuất ra được file dữ liệu.
+ Có cài đặt các cảnh báo.
+ Ưu tiên thiết bị áp dụng công nghệ Internet Vạn vật (IoT)
· Chức năng điều khiển kiểm định thuần cơ thuỷ lực.
* Phần mềm chuyên dụng cài đặt trên máy tính, trên máy chủ sử dụng công nghệ IoT:
· Phần mềm điều khiển được cài đặt trên máy tính theo tủ điều khiển, kết nối với PLC và có chức năng điều khiển thao tác toàn bộ thiết bị theo quy trình kiểm định.
· Phần mềm có lưu lại lưu đồ kiểm định, có chức năng xuất file Xls hoặc CSV.
Phần mềm trên máy chủ có chức năng nhận báo cáo kiểm định, lưu đồ áp suất mỗi lô kiểm định.

	3.2
	Máy tính công nghiệp
	Số lượng: 01 bộ

	-
	Năm sản xuất
	2025

	-
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Xuất xứ
	Nhà thầu nêu rõ

	
-
	
Thông số kỹ thuật
	Máy tính có cấu hình tối thiểu: CPU không thấp hơn Intel® CoreTM i5; Bộ nhớ Ram ≥ 8GB; Ổ cứng SSD dung lượng ≥ 512GB; Màn hình ≥ 17 inch, kèm bàn phím + chuột + cáp kết nối.

	3.3
	Bộ PLC cài đặt chương trình thử nghiệm
	Số lượng: 01 bộ

	-
	Năm sản suất
	2025

	-
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Xuất xứ
	Nhà thầu nêu rõ

	


-
	


Thông số kỹ thuật
	· Có chức năng đo áp suất dải từ 0 – 400 Bar, sử dụng cảm biến áp suất điện tử.
· Có chức năng điều khiển quy trình kiểm định cả dạng tự động và thủ công.
· Có kết nối với thiết bị sử dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT).
Có các kết nối các thiết bị ngoại vi khác để thiết bị kiểm định hoạt động an toàn.

	3.4
	Khởi động mềm đóng cắt bảo vệ động cơ thủy lực
	Số lượng: 01 cái

	-
	Năm sản suất
	2025

	-
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Xuất xứ
	Nhà thầu nêu rõ

	








-
	








Thông số kỹ thuật
	+ Điện áp định mức: 380V
+ Dòng điện định mức: ≥ 105A
+ Giới hạn dòng điện khởi động: 100 - 600%
dòng điện định mức
+ Thời gian cài đặt khởi động : 1 ÷ 180 giây
+ Thời gian cài đặt dừng mềm : 0 ÷ 240 giây
+ Chế độ hẹn giờ chạy/dừng: Thiết lập giờ chạy: 1 ÷ 23 giờ 59 phút. Thiết lập giờ dừng: 1 ÷ 23 giờ 59 phút. Cho phép cài đặt độc lập chạy hoặc dừng cho từng ngày trong tuần.
+ Màn hình: Hiển thị ≥ 4 dòng, ≥ 04 đèn LED hiển thị trạng thái (sẵn sàng, chạy/dừng, lỗi, chế độ tại chỗ ), ≥ 11 phím ấn chức năng.
+ Có thể tự động hoạt động bằng 2 pha trong trường hợp phát hiện lỗi một pha trong khởi động mềm.
+ Tích hợp chức năng mô phỏng trạng thái khởi động, chạy, dừng, lỗi, các tín hiệu vào ra của khởi động mềm.
+ Truyền thông: Ethernet IP, Profibus, Profinet hoặc tiên tiến hơn.
+ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEC 60947-1 , IEC 60947-4-2  hoặc tương đương.

	3.5
	Rơ le bảo vệ
	Số lượng: 01 cái

	-
	Năm sản suất
	2025

	-
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Xuất xứ
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Thông số kỹ thuật
	Đồng bộ theo thiết bị 

	4
	Hệ thống thủy lực
	Số lượng: 01 hệ thống

	4.1
	Bơm thủy lực
	Số lượng: 01 cái

	-
	Lưu lượng tối đa
	≥ 125 lít/phút

	-
	Áp suất làm việc lớn nhất
	≥ 21 Mpa

	4.2
	Bơm tăng áp
	Số lượng: 01 cái

	-
	Lưu lượng tối đa
	≥ 28 lít/phút

	-
	Áp suất làm việc lớn nhất
	≥ 21 Mpa

	4.3
	Động cơ điện
	Số lượng: 01 cái

	-
	Công suất
	≥ 18,5 kW

	-
	Điện áp
	380/660 V

	-
	Tốc độ
	14701500 V/ph

	-
	Tần số
	50 Hz

	-
	Cấp bảo vệ
	≥ IP54

	-
	Cấp cách điện
	≥ cấp H

	4.4
	Hệ thống van điều khiển
	Đồng bộ theo máy


3. Yêu cầu khác:
- Nhà thầu khi tham dự thầu áp thuế GTGT là 10% (kể cả đối với các hàng hoá thuộc nhóm hàng hoá giảm thuế GTGT theo quy định hiện hành, trường hợp thuế suất tại thời điểm thanh toán do Nhà nước thay đổi thì hai bên sẽ áp dụng thuế suất GTGT tại thời điểm thanh toán theo quy định của Nhà nước; 
- Nhà thầu liệt kê các danh mục thiết bị vật tư cần kiểm định theo quy định trước khi đưa thiết bị vào sử dụng. Với những chứng chỉ kiểm định mà nhà thầu cho là đủ và cung cấp cho Chủ đầu tư nhưng khi Chủ đầu tư hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra xác định là thiếu thì nhà thầu phải cung cấp bổ sung chứng chỉ kiểm định còn thiếu đó. Chi phí kiểm định do thiếu chứng chỉ kiểm định của cơ quan chức năng do nhà thầu chi trả.
- Thiết bị sau khi lắp đặt xong có thể vận hành làm việc được ngay theo quy định ngành mỏ mà chủ đầu tư không cần bổ sung thêm bất kỳ một chi tiết nào. Các chi tiết vật tư không thể hiện trong bảng thông số kỹ thuật, nhà thầu cam kết đáp ứng cung cấp lắp đặt hoàn chỉnh.
-  Nhà thầu phải bố trí cán bộ am hiểu kỹ thuật của gói thầu hoặc chuyên gia của nhà máy hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị
Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Chạy thử không tải nhằm kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị. Việc tiến hành vận hành chạy thử không tải theo hướng dẫn của nhà thầu.
- Chạy thử có tải nhằm kiểm tra khả năng làm việc ổn định của thiết bị, độ chính xác và chất lượng sản phẩm được thực hiện ..vv... Việc tiến hành vận hành chạy thử có tải theo hướng dẫn của nhà thầu.
- Nhiên liệu: Dầu mỡ, nhiên liệu phục vụ chạy thử thiết bị, do nhà thầu cung cấp.
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